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A H M F SỐ CHỮ
15 15 15 55 100

1 168222090 Nguyễn Quang Liền T16XDC  MEC 306 B 8 8 7 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

2 161217484 Huỳnh Duy Phương K16XCD1  MEC 306 B 6 5 4 V 0.0 Khäng

1 162236915 Lê Thế Phương K16KTR3  MEC 306 B 9 8 4 5 5.9 Nàm pháøy Chên

3 162216913 Phan Văn Phát K16XDD1 MEC 306 D 8 7 7 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

4 162217346 Bạch Thanh Quí K16XDD1 MEC 306 D 8 7 7 7 7.2 Baíy pháøy Hai

2 142234799 Phan Văn Thắng K14KTR2 MEC 306 D 7 6 3 6 5.7 Nàm pháøy Baíy

5 161215200 Phạm Khắc Trường K16XCD2 MEC 306 D 6 6 3 V 0.0 Khäng

3 162237656 Nguyễn Viết Cường K16KTR1 MEC 306 F 2 2 3 0 0.0 Khäng

4 152232826 Trần Quang Định K15KTR2 MEC 306 F 4 4 4 7 5.7 Nàm pháøy Baíy

6 152212670 Nguyễn Trí Hà K16XDD1 MEC 306 F 8 7 7 5.5 6.3 Saïu pháøy Ba

5 162233472 Ngô Hải K16KTR3 MEC 306 F 8 6 6.5 5.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

6 162233473 Trương Viết Minh Hải K16KTR1 MEC 306 F 2 2 3 4.5 3.5 Ba pháøy Nàm

7 162233496 Thái Bảo Hoàng K16KTR1 MEC 306 F 1 1 1 1 0.0 Khäng

8 162236640 Đặng Quang Luận K16KTR1 MEC 306 F 3 3 4 3 0.0 Khäng

7 152212718 Trần Ngọc Nam K15XDD2 MEC 306 F 8 6 6 6.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

8 161217211 Hà Vĩnh Nghĩa K16XCD2 MEC 306 F 6 4 4 9 7.1 Baíy pháøy Mäüt

9 152222772 Trần Anh Quân K15XDC MEC 306 F 6 6 5.5 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

9 162233569 Lê Đức Quốc K16KTR1 MEC 306 F 1 2 2 2 0.0 Khäng

10 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta K15KTR5 MEC 306 F 4 4 4 4 4.0 Bäún

10 152212645 Lê Xuân Tân K15XDD1 MEC 306 F 10 7 7.5 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

11 162236916 Lê Xuân Thành K16KTR3 MEC 306 F 6 4 4 4.5 4.6 Bäún pháøy Saïu

12 162233615 Lê Thanh Tịnh K16KTR4 MEC 306 F 6 5 5 4.5 4.9 Bäún pháøy Chên

11 161215196 Huỳnh Duy Trí K16XCD2 MEC 306 F 10 5 6 4.3 5.5 Nàm pháøy Nàm

13 152232820 Trần Bá Trình K16KTR5 MEC 306 F 6 6 6 7.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

14 152233047 Trần Thế Vũ K15KTR1 MEC 306 F 2 2 2 6.5 4.5 Bäún pháøy Nàm

12 162213354 Nguyễn Tuấn Vũ K16XDD1 MEC 306 F 8 4 4 5.5 5.4 Nàm pháøy Bäún

13 151214547 Bùi Tá Ân K16XCD3 MEC 306 H 8 6 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

14 152222756 Mai Hữu Hậu K15XDC MEC 306 H 0 0 0 V 0.0 Khäng

15 152222778 Trương Xuân Hoàng K15XDC MEC 306 H 8 5 5 7 6.6 Saïu pháøy Saïu

16 168212746 Trần Kim Huy T16XDDB MEC 306 H 8 6.5 7 2.5 0.0 Khäng

17 152222791 Trần Viết Long K15XDC MEC 306 H 4 4.5 4 5.5 4.9 Bäún pháøy Chên

18 168212750 Nguyễn Minh Long T16XDDB MEC 306 H 8 5 5.5 3.5 0.0 Khäng

19 168212753 Phùng Văn Minh T16XDDB MEC 306 H 6 5 5 6.5 6.0 Saïu

20 132224740 Phạm Phương Nam K13XDC MEC 306 H 4 2 3 3.5 0.0 Khäng

21 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 MEC 306 H 1 1 1 V 0.0 Khäng
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